PHÒNG GD & ÐT TP VĨNH LONG
.                     ÐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II– NĂM HỌC 2022 – 2023
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ  


                  MÔN THI : ĐỊA LÝ  9







                                                      Thời gian làm bài : 45 phút.
I. Mục đích kiểm tra:
    1. Kiến thức: 

    - Trình bày đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng Bằng Sông Cửu Long . 
   - HS Liên hệ thực tế dựa vào kiến thức đã học giải thích vì sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng  Sông Cửu Long .

   - Dựa vào kiến thức đã học trình bày được Biển, đảo có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của nước ta.

   - Dựa vào bảng số liệu  vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận xét cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

   - Trình bày được đặc điểm dân cư , tư nhiên vùng  Đồng Bằng Sông Cửu Long , Đông Nam và tình hình biển đảo của nước ta.
    2. Kỹ năng : 
- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ .

- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu  tính toán, so sánh đánh giá  tình hình phát triển các ngành kinh tế.
- Kiểm tra kỹ năng hiểu bài, vận dụng kiến thức của học sinh.
    3. Thái độ :

-  Nhận thức tầm quan trọng  của việc nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng  Sông Cửu Long, vai trò quan trọng của vùng đối với cả nước.
- Có thái độ trung thực khi làm bài kiểm, Cẩn thận, nhanh nhẹn trong làm bài kiểm tra.
   4. Định hướng phát triển năng lực học sinh:
     - Năng  lực giải quyết vấn đề,  tính toán,....

         - Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.
         - Sử dụng số liệu thống kê, so sánh, vẽ biểu đồ.

 II. Hình thức kiểm tra:

         - Đề kiểm tra kết hợp câu hỏi tự luận (8,0 điểm) và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (2,0 điểm).

         - Đảm bảo có cả nội dung kiểm tra về kiến thức và kĩ năng.

 III. Khung ma trận đề kiểm tra HKII (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

	Cấp độ

Tên 

Chủ đề 
	        Nhận biết
	  Thông hiểu

	                        Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao


	CĐ1: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
	-Trình bày đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng Bằng Sông Cửu Long .

	- Các thành phần dân tộc chính ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long .
-Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn đứng vị trí thứ mấy trên thế giới.
	
	- Liên hệ thực tế  giải thích vì sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này  .

	Số câu 3
Số điểm 3,5; 

 Tỉ lệ 30,5 %
	TL:1/2 câu; 2 điểm


	TN:2câu; 0,5 điểm
	
	TL:1/2câu; 1 điểm



	CĐ2:Vùng Đông Nam Bộ.
	
	-Vùng Đông Nam Bộ chỉ tiêu không đứng đầu cả nước là
-Ngành công nghiệp phát triển mạnh ở cả vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
- Nhận xét cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.
	Dựa vào bảng số liệu  vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. 
	

	Số câu 3
Số điểm 3,5; 

 Tỉ lệ 30,5  %
	
	TL:1/2 câu; 1 điểm

TN:2 câu; 0,5điểm


	TL:1/2câu; 2 điểm


	

	CĐ 3: Phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo.
CĐ 4: Địa lý Vĩnh Long.

	-Đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất.
- Đơn vị hành chính Tỉnh Vĩnh Long có  diện tích lớn nhất là?
-Tỉnh Vĩnh Long có những loại khoáng sản chủ yếu nào.

-Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu đơn vị hành chính.
	-Biển, đảo có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của nước ta?

	
	

	Số câu 5
Số điểm 3 

 Tỉ lệ 30%
	 TN:4câu; 1 điểm
	TL:1 câu; 2 điểm

	
	

	Tổngsốcâu: 11
Tổngsốđiểm10

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 4( 1/2)
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %
	Số câu: 5 (1/2)

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40 %
	Số câu: 1/2                          Số câu: 1/2
 Số điểm: 2                         Số điểm: 1

Tỉ lệ: 20 %                           Tỉ lệ: 10 %
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                                                       Thời gian làm bài : 45 phút.

PHẦN I. TỰ LUẬN : 8 điểm ( Thời gian làm bài: 35  phút )

Câu 1: (3 điểm)  

   a. Trình bày đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng Bằng Sông Cửu Long ? 
   b. Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này ?

Câu 2: ( 2 điểm)  

        Biển, đảo có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của nước ta?
Câu 3: ( 3 điểm)  Dựa vào bảng số liệu sau:
                          Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005 (%)

[image: image1.jpg]Téng 56 Noéng —lim-ngw | Cong nghiép —xay Dich vy
dung
1000 46.7 516





a.  Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

b.  Nhận xét cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.
-HẾT-
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                                                       Thời gian làm bài : 45 phút.

                                                                                                       .

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM: 2,0 điểm ( Thời gian làm bài: 10 phút )

    Dựa vào kiến thức địa lý đã học trong nhà trường và thực tế cuộc sống, hãy chọn và tô kín đáp án đúng nhất trên giấy làm bài thi.

 Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ chỉ tiêu không đứng đầu cả nước là

   A. sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
   B. vùng có diện tích và sản lượng trồng lúa nhiều nhất. 
   C. dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu.                          
   D. vùng có diện tích và sản lượng trồng cao su nhiều nhất. 
 Câu 2: Đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất?
    A. Lý Sơn.

     B. Thổ Chu.

   C. Cát Bà.


   D. Côn Sơn.
 Câu 3:  Các thành phần dân tộc chính ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

    A. Kinh, Gia Rai, Hoa, Khơ-me.                                     B. Hoa, Mã Lai, Kinh, Khơ-Me.
    C. Chăm, Mông,  Khơ-me, Kinh.                                    D. Kinh, Chăm, Hoa, Khơ-me. 
 Câu 4: Đơn vị hành chính Tỉnh Vĩnh Long có  diện tích lớn nhất là?

     A. Huyện Long Hồ.                                                       B. Thành PhốVĩnh Long  .

     C. Huyện Vũng Liêm.                                                   D. Thị xã Binh Minh .

 Câu 5: Ngành công nghiệp phát triển mạnh ở cả vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

   A. công nghiệp khai thác nhiên liệu .                           B. chế biến lương thực thực phẩm .

   C. cơ khí- điện tử.                                                        D. hóa chất.
 Câu 6: Tỉnh Vĩnh Long có những loại khoáng sản chủ yếu nào?

    A. Cát sông, đất sét, bôxit.                                         B. Cát sông, đất sét, than đá.
    C. Cát sông, đất sét, than bùn.                                    D. Cát sông, Crôm, than bùn.
 Câu 7:  Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
      A. 2
                                B. 5

                 C. 7

                 D. 8
 Câu 8: Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu đơn vị hành chính? 

      A. 7                                     B. 8
                        C. 9                                 D.10

                                                                         - HẾT-
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                                                       Thời gian làm bài : 45 phút.

                                                                                                       .

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM: 2,0 điểm ( Thời gian làm bài: 10 phút )

    Dựa vào kiến thức địa lý đã học trong nhà trường và thực tế cuộc sống, hãy chọn và tô kín đáp án đúng nhất trên giấy làm bài thi.

Câu 1:  Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
    A. 2
                                   B. 5

            C. 7

                 D. 8
Câu 2: Đơn vị hành chính Tỉnh Vĩnh Long có  diện tích lớn nhất là?

     A. Huyện Long Hồ.                                                       B. Thành PhốVĩnh Long  .

     C. Thị xã Binh Minh .                                                   D. Huyện Vũng Liêm.                                                   
Câu 3: Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu đơn vị hành chính? 

    A. 7                                     B. 8
                        C. 9                                 D.10

Câu 4: Đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất?
    A. Thổ Chu.

       B. Cát Bà.
                C. Côn Sơn.                   D. Lý Sơn.
Câu 5: Ngành công nghiệp phát triển mạnh ở cả vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

    A. chế biến lương thực thực phẩm .                           B. cơ khí- điện tử.    
    C. công nghiệp khai thác nhiên liệu .                         D. hóa chất.

Câu 6: Vùng Đông Nam Bộ chỉ tiêu không đứng đầu cả nước là
    A. dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu.                          
    B. vùng có diện tích và sản lượng trồng cao su nhiều nhất. 
    C. sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
    D. vùng có diện tích và sản lượng trồng lúa nhiều nhất. 
Câu 7:  Các thành phần dân tộc chính ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

    A. Kinh, Gia Rai, Hoa, Khơ-me.                                     B. Hoa, Mã Lai, Kinh, Khơ-Me.
    C. Kinh, Chăm, Hoa, Khơ-me.                                        D. Chăm, Mông,  Khơ-me, Kinh.                                    
Câu 8: Tỉnh Vĩnh Long có những loại khoáng sản chủ yếu nào?
    A. Cát sông, đất sét, than bùn.                                    B. Cát sông, Crôm, than bùn.
    C. Cát sông, đất sét, bôxit.                                          D. Cát sông, đất sét, than đá.
                                                                                             - HẾT-
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                                                       Thời gian làm bài : 45 phút.
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I.PHẦN TỰ LUẬN: (8 Điểm )
	Câu 1
	a. Trình bày đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng Bằng Sông Cửu Long ? 
b. Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này ?
	(3,0đ)   

	Nội dung 
	a. Đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng Bằng Sông Cửu Long : 
+  Là vùng đông dân thứ hai cả nước, chỉ đứng sau ĐBSH .

+ Thành phần dân tộc  ngoài người kinh còn có người Khơ-me, Chăm, Hoa,..

+ Người dân cần cù, năng động, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

+ Thu nhập bình quân đầu người một tháng cao hơn so với cả nước. 

+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và tuổi thọ trung bình tương đối với mức trung bình cả nước. Nhưng tỉ lệ người lớn biết chữ , tỉ lệ dân thành thị lại thấp hơn mức trung bình cả nước 

b. Phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị  đồng bằng SCL vì:

+ Mặt bằng dân trí của vùng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của vùng, thiếu lao động lành nghề,...

+ Vùng  kinh tế phát triển nhưng mang tính chất thuần nông, công nghiệp chưa phát triển, hiệu quả kinh tế chưa cao. Phải phát triển đô thị để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ cấu kinh tế tiến bộ hơn cho vùng.
	(2,0đ)   
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,25đ)

(0,25đ )

(1,0đ)

(0,5đ)

(0,5đ)



	Câu 2
	   Biển, đảo có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của nước ta?
	(2 đ)   

	Nội dung 
	a) Ý nghĩa về phát triển kinh tế:
- Biển, đảo là kho tài nguyên dồi dào để phát triển nhiều ngành kinh tế làm giàu cho đất nước như:

+ Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

+ Du lịch biển - đảo.

+ Khai thác và chế biến khoáng sản biển.

+ Giao thông vận tải biển.

- Biển, đảo là cửa ngõ để nước ta mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới.

b) Ý nghĩa an ninh quốc phòng:

- Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền, hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương.

- Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.
	(1 đ)   
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ )

(0,25đ )

(1 đ)   
(0,5đ)

(0,5đ)



	Câu 3
	              Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005 (%)

[image: image3.jpg]Téng 56 Noéng —lim-ngw | Cong nghiép —xay Dich vy
dung
1000 46.7 516





a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Nhận xét cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.
	(3 đ)   

	Nội dung 
	a. Vẽ một hình tròn:  Bán kính tùy chỉnh (khoảng 2 - 3 cm).
[image: image4.jpg]



 b. Nhận xét: Cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh, Tỉ trọng các khu vực kinh tế của TP. Hồ Chí Minh có sự chênh lệch lớn.
- Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất với 51,6%.

- Khu vực công nghiệp – xây dựng  chiếm tỉ trọng khá lớn 46,7%.

- Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất với 1,7%.
⟹ Cơ cấu GDP đã phản ánh trình độ phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm kinh tế lớn nhất nước ta.
	(2 đ )

(1 đ )




II.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm ) Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đề  A
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	B

	Đề B
	A
	D
	B
	D
	A
	D
	C
	A


- HẾT-

             Giáo Viên thẩm định đề  :                                                      Giáo viên soạn đề:

                                                                                                                Trần Thị Thu Hương
ÐỀ A





ÐỀ B
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